
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /QĐ-SGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày     tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận giáo viên có học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố bảng A 

và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; 

Căn cứ Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 06/3/2023 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT ngày 25/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố bảng A và chọn đội tuyển dự 

thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các giáo viên có học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

thành phố bảng A và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giáo viên có tên trong danh sách được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp 

giấy chứng nhận và được ghi nhận thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh 

đạt giải học sinh giỏi Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 2023-2024 và 

được hưởng chế độ, quyền lợi theo các quy định hiện hành.  

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng phòng cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo 

dục và Đào tạo có liên quan, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông và các giáo 

viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT,TrH 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

Kỳ thi chọn HSG thành phố bảng A và chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia 

năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày        /9/2023 của Sở GDĐT) 

TT Họ và tên Môn Trường 
Giải Tổng 

Nhất Nhì Ba KK cộng 

1.  VŨ THỊ HỒNG LÊ Toán THPT AN DƯƠNG 0 0 1 0 1 

2.  
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

CÚC 
Toán THPT AN DƯƠNG 0 0 0 1 1 

3.  NGUYỄN THỊ LOAN Vật lí THPT AN DƯƠNG 0 0 0 1 1 

4.  NGUYỄN THỊ THU HẰNG Hóa học THPT AN DƯƠNG 0 0 0 1 1 

5.  BÙI THỊ NGA Sinh học THPT AN DƯƠNG 0 0 0 2 2 

6.  PHẠM ĐỨC CƯỜNG Tin học THPT AN DƯƠNG 0 0 0 2 2 

7.  VŨ THỊ KIM OANH Tiếng Anh THPT AN DƯƠNG 0 0 0 1 1 

8.  TRẦN THỊ KIM TUYẾN 
Tiếng  

Hàn Quốc 
THPT AN DƯƠNG 0 0 0 1 1 

9.  NGÔ THỊ KIM LIÊN Vật lí THPT AN LÃO 0 0 1 1 2 

10.  NGUYỄN THỊ QUYÊN Hóa học THPT AN LÃO 0 0 1 0 1 

11.  NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Sinh học THPT AN LÃO 0 0 0 1 1 

12.  NGUYỄN VĂN DŨNG Tin học THPT AN LÃO 0 0 0 2 2 

13.  PHẠM THỊ HÀ Ngữ văn THPT AN LÃO 0 0 0 1 1 

14.  TRẦN THỊ KIM ANH Ngữ văn THPT AN LÃO 0 0 0 1 1 

15.  PHẠM THỊ LAN OANH Địa lí THPT AN LÃO 0 0 0 1 1 

16.  BÙI THỊ TRANG DUNG Lịch sử THPT AN LÃO 0 1 0 0 1 

17.  VŨ VĂN ĐỨC Địa lí THPT BẠCH ĐẰNG 0 0 1 0 1 

18.  PHẠM THỊ THU HIỀN Tin học THPT BẠCH ĐẰNG 0 0 0 1 1 

19.  LÊ THỊ NHUNG Ngữ văn THPT BẠCH ĐẰNG 0 0 0 1 1 

20.  CAO THỊ PHƯƠNG THANH Lịch sử THPT BẠCH ĐẰNG 0 1 0 0 1 

21.  NGUYỄN TÀI CHUNG Toán THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 4 2 0 6 

22.  TRỊNH VIỆT ANH Toán THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 5 2 3 13 

23.  LÊ ĐỨC THỊNH Toán THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 0 1 0 1 

24.  NGUYỄN THẾ HÙNG Toán THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 0 1 0 1 

25.  NGUYỄN THẾ HÙNG Tin học THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 1 5 3 1 10 

26.  ĐỖ THẾ ANH Vật lí THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 1 8 5 0 14 

27.  VŨ THẾ TIẾN Vật lí THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 2 1 6 0 9 

28.  PHẠM THỊ KIM OANH Hóa học THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 5 3 3 11 

29.  NGUYỄN THỊ THANH THÚY Hóa học THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 3 4 2 12 

30.  VŨ THỊ THU HUYỀN Sinh học THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 8 11 1 20 

31.  KIM THỊ HƯỜNG Sinh học THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 1 1 0 5 

32.  PHẠM HẢI YẾN Tin học THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 2 5 4 1 12 

33.  NGUYỄN NGỌC THUỲ ANH Ngữ văn THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 10 9 3 25 

34.  VŨ THỊ HẰNG Lịch sử THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 1 1 0 2 

35.  NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN Lịch sử THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 0 1 0 1 
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TT Họ và tên Môn Trường 
Giải Tổng 

Nhất Nhì Ba KK cộng 

36.  NGUYỄN THÙY DƯƠNG Lịch sử THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 5 6 7 21 

37.  VŨ THÀNH TRUNG Địa lí THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 9 5 4 21 

38.  ĐÀO TRUNG QUÂN Địa lí THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 0 1 0 1 

39.  NGUYỄN THỤC TRANG ANH Tiếng Anh THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 3 11 10 1 25 

40.  BÙI THỊ VÂN Tiếng Nga THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 1 4 5 5 15 

41.  NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH Tiếng Pháp THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 1 3 3 5 12 

42.  MẠC THỊ KIM OANH Tiếng Pháp THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 1 2 0 3 

43.  ĐOÀN THỊ THU HUYỀN 
Tiếng 

Trung Quốc 
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 1 5 4 4 14 

44.  VŨ THỊ THANH VÂN 
Tiếng 

Trung Quốc 
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 0 1 1 2 

45.  PHẠM THỊ KIM NHUNG 
Tiếng  

Nhật Bản 
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 1 3 4 4 12 

46.  NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 
Tiếng  

Hàn Quốc 
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 1 3 6 4 14 

47.  VŨ THỊ DUYÊN Toán THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 1 0 0 1 

48.  NGUYỄN THU TRANG Địa lí THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 0 1 0 0 1 

49.  NGUYỄN THỊ HƯƠNG Lịch sử THPT ĐỒ SƠN 0 0 0 1 1 

50.  HOÀNG THỊ THU TRANG Ngữ văn THPT ĐỒ SƠN 0 0 0 1 1 

51.  BÙI THỊ BÍCH THẢO Địa lí THPT ĐỒNG HÒA 0 0 1 0 1 

52.  ĐỖ THỊ HẢI YẾN Vật lí THPT HẢI AN 0 0 0 1 1 

53.  VŨ THỊ BÍCH TẦN Sinh học THPT HẢI AN 0 0 0 1 1 

54.  TRẦN THỊ LÀNH Lịch sử THPT HẢI AN 0 0 0 1 1 

55.  NGUYỄN HUYỀN TRANG Toán THPT HỒNG BÀNG 0 0 0 1 1 

56.  PHẠM HẢI NINH Tin học THPT HỒNG BÀNG 0 0 0 2 2 

57.  VŨ THỊ THANH TRÀ Ngữ Văn THPT HỒNG BÀNG 0 0 0 2 2 

58.  NGUYỄN THỊ NHUYN Tiếng Anh THPT HÙNG THẮNG 0 0 0 2 2 

59.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hóa học THPT KIẾN AN 0 0 1 0 1 

60.  NGUYỄN THỊ HƯNG Địa lí THPT KIẾN AN 0 0 0 2 2 

61.  NGUYỄN THỊ THU HUẾ Toán THPT KIẾN THỤY 0 0 1 0 1 

62.  PHẠM THỊ HOA LÝ Hóa học THPT KIẾN THỤY 0 0 1 0 1 

63.  BÙI THỊ THU HÀ Tin học THPT KIẾN THỤY 0 0 2 0 2 

64.  ĐÀO THỊ HƯƠNG Tiếng Anh THPT KIẾN THỤY 0 0 1 0 1 

65.  BÙI THỊ  DUNG Ngữ văn THPT KIẾN THỤY 0 0 0 1 1 

66.  TRẦN THỊ HOÀI Địa lí THPT KIẾN THỤY 0 0 0 1 1 

67.  ĐOÀN THỊ THUYÊN Địa lí THPT LÊ CHÂN 0 0 0 1 1 

68.  TRƯƠNG THỊ THANH HỒNG Tiếng Anh THPT LÊ CHÂN 0 0 0 1 1 

69.  VŨ THỊ OANH Tiếng Anh THPT LÊ CHÂN 0 0 0 1 1 

70.  NGUYỄN THỊ THU 
Tiếng  

Hàn Quốc 
THPT LÊ CHÂN 0 1 0 0 1 

71.  DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG Toán THPT LÊ HỒNG PHONG 0 0 1 1 2 

72.  NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Địa lí THPT LÊ HỒNG PHONG 0 0 1 1 2 

73.  PHẠM THỊ THU HÀ Vật lí THPT LÊ HỒNG PHONG 0 0 0 2 2 
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TT Họ và tên Môn Trường 
Giải Tổng 

Nhất Nhì Ba KK cộng 

74.  ĐỖ THỊ HẠNH Sinh học THPT LÊ HỒNG PHONG 0 0 0 1 1 

75.  NGUYỄN LỆ HẰNG Tin học THPT LÊ HỒNG PHONG 0 0 0 1 1 

76.  TRẦN THỊ THANH XUÂN Lịch sử THPT LÊ HỒNG PHONG 0 1 0 1 2 

77.  NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Ngữ văn THPT LÊ ÍCH MỘC 0 0 0 1 1 

78.  LÊ THỊ TUYẾT TRINH Địa lí THPT LÊ QUÝ ĐÔN 0 0 2 0 2 

79.  NGUYỄN VĂN KHOA Tin học THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 0 0 1 1 2 

80.  PHẠM THỊ THÚY VÂN Tiếng Anh THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 0 0 1 0 1 

81.  NGUYỄN THỊ HƯƠNG Lịch sử THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 0 0 0 1 1 

82.  PHẠM THỊ HỒNG VÂN Toán THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 0 0 0 1 1 

83.  NGUYỄN THANH THỦY Hóa học THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 0 0 0 1 1 

84.  CAO THỊ HẢI YẾN Toán THPT MẠC ĐĨNH CHI 0 0 0 2 2 

85.  NGUYỄN THỊ HƯƠNG Lịch sử THPT MẠC ĐĨNH CHI 0 1 0 0 1 

86.  TRẦN THỊ CHÚC Sinh học THPT MẠC ĐĨNH CHI 0 0 0 1 1 

87.  NGUYỄN THỊ THU HẰNG Tin học THPT MẠC ĐĨNH CHI 0 0 0 1 1 

88.  HOÀNG THỊ THU HƯƠNG Ngữ văn THPT MẠC ĐĨNH CHI 0 0 0 1 1 

89.  NGUYỄN THỊ KHÁNH Tiếng Anh THPT MẠC ĐĨNH CHI 0 0 0 1 1 

90.  NGUYỄN THU ĐÔNG Ngữ văn THPT NGÔ QUYỀN 0 0 1 0 1 

91.  NGYỄN THỊ HÀ Lịch sử THPT NGÔ QUYỀN 0 0 2 0 2 

92.  NGUYỄN THỊ HOÀI Địa lí THPT NGÔ QUYỀN 0 0 1 0 1 

93.  LÊ QUANG CHINH HẢI Sinh học THPT NGÔ QUYỀN 0 0 0 1 1 

94.  ĐỖ XUÂN QUYỀN Tin học THPT NGÔ QUYỀN 0 0 0 2 2 

95.  LƯƠNG TRƯỜNG XUÂN Tiếng Anh THPT NGÔ QUYỀN 0 0 0 1 1 

96.  LÊ THỊ ĐÀO Tiếng Anh THPT NGÔ QUYỀN 0 0 0 1 1 

97.  NGUYỄN THỊ NHUNG Toán THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0 0 1 0 1 

98.  KHỔNG THỊ THÚY HỒNG Toán THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0 0 0 1 1 

99.  HOÀNG TIẾN THÀNH Vật lí THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0 0 0 1 1 

100.  VŨ THỊ LƯƠNG Địa lí THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0 0 0 2 2 

101.  ĐÀO TRỌNG ĐẢO Tiếng Anh THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 0 0 0 1 1 

102.  MẠC THANH HẢI Toán THPT QUANG TRUNG 0 0 2 0 2 

103.  NGUYỄN ĐỨC HẢI Tin học THPT QUANG TRUNG 0 0 0 1 1 

104.  NGUYỄN THỊ LINH Địa lí THPT QUANG TRUNG 0 0 0 1 1 

105.  NGUYỄN THU HÀ Tiếng Anh THPT QUANG TRUNG 0 0 0 2 2 

106.  ĐẶNG THỊ THU VÂN Toán THPT THÁI PHIÊN 0 0 1 1 2 

107.  LÊ ĐÌNH LONG Tin học THPT THÁI PHIÊN 0 0 1 0 1 

108.  VŨ THỊ HẠNH Tin học THPT THÁI PHIÊN 0 0 1 0 1 

109.  TÔ TRƯƠNG THỊ TỐ QUYÊN Ngữ văn THPT THÁI PHIÊN 0 0 1 0 1 

110.  NÔNG THỊ KIM CHUNG Lịch sử THPT THÁI PHIÊN 0 0 2 0 2 

111.  HOÀNG THỊ KIM LIÊN Địa lí THPT THÁI PHIÊN 0 0 1 0 1 

112.  NGUYỄN VĂN TÚ Vật lí THPT THÁI PHIÊN 0 0 0 2 2 

113.  ĐỖ DANH KIÊN Sinh học THPT THÁI PHIÊN 0 0 0 1 1 

114.  NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Tiếng Anh THPT THÁI PHIÊN 0 0 0 1 1 
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TT Họ và tên Môn Trường 
Giải Tổng 

Nhất Nhì Ba KK cộng 

115.  PHẠM THỊ TUYẾT Địa lí THPT THÁI PHIÊN 0 1 0 0 1 

116.  NGUYỄN THỊ MINH THU Địa lí THPT TIÊN LÃNG 0 0 1 0 1 

117.  VŨ THỊ NHUNG Tiếng Anh THPT TIÊN LÃNG 0 0 0 1 1 

118.  BÙI QUANG ĐẶNG Sinh học THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 0 0 0 1 1 

119.  BÙI THỊ YẾN Ngữ văn THPT TRẦN NGUYÊN HÃN 0 0 1 0 1 

120.  ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG Ngữ văn THPT TRẦN NGUYÊN HÃN 0 0 0 1 1 

121.  VŨ THỊ THU TÂM Tiếng Anh THPT TRẦN NGUYÊN HÃN 0 0 0 1 1 

122.  NGUYỄN THỊ HƯƠNG Lịch sử THPT TRẦN NGUYÊN HÃN 0 0 0 1 1 

123.  TRẦN THỊ HẰNG Tin học THPT VĨNH BẢO 0 0 1 0 1 

124.  LƯƠNG THỊ HUYỀN Ngữ Văn THPT VĨNH BẢO 0 0 1 0 1 

125.  LÃ VIẾT VINH Toán THPT VĨNH BẢO 0 0 0 1 1 

126.  NGUYỄN ĐỨC LONG Vật lí THPT VĨNH BẢO 0 0 0 1 1 

127.  PHẠM ĐỨC THANH Sinh học THPT VĨNH BẢO 0 0 0 2 2 

128.  NGUYỄN THỊ KÝ Địa lí THPT VĨNH BẢO 0 0 0 1 1 

129.  TRẦN THỊ HOÀI THU Tiếng Anh THPT VĨNH BẢO 0 0 0 1 1 

130.  PHẠM NGỌC THANH Tiếng Anh 
TH, THCS VÀ THPT 

VINSCHOOL IMPERIA 
0 0 1 0 1 

131.  ĐINH THỊ VIỆT HẢI Tiếng Anh 
TH, THCS VÀ THPT 

VINSCHOOL IMPERIA 
0 0 1 0 1 

Danh sách có 131 giáo viên./. 
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